
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 222/STTTT-TTBCXB 
V/v Công bố danh sách người phát ngôn 

 và cung cấp thông tin cho báo chí 

 

  Tuyên Quang, ngày  29  tháng  02 năm 2024 

Kính gửi:    

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các, sở ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện văn bản số 429/UBND-THCBKS ngày 31/01/2024 của UBND 

tỉnh về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí 

bằng văn bản điện tử;  

1. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, công 

bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng 

hợp hoàn thiện danh sách của các cơ quan, đơn vị năm 2024. 

(Có danh sách kèm theo). 

2. Căn cứ khoản 4, điều 3, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 

của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách Người phát ngôn và 

cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2024 theo quy định. 

 Trân trọng./.  

Nơi nhận:                
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB(D). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

      

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 



 

 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2024 

( Kèm theo văn bản số 222/STTTT-TTBCXB  ngày 29  tháng 02 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

 

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Email 

Các sở, ban, ngành  

1  
Sở  Nông  nghiệp và Phát triển 

Nông thôn 

Nguyễn Văn Việt Giám đốc 0914.559.649 nguyenvanviethu@gmail.com 

Nguyễn Công Hàm Phó Giám đốc 0912191486 conghamtq@gmail.com  

Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc 0914095555 Nguyenxuanhung1102@gmail.com  

Mai Thị Hoàn Phó Giám đốc 0868267588 Maihoan.snntq@gmail.com  

Lê Thị Thanh Nhàn 
Chánh Văn 

phòng 
0912531679 tnhantq@gmail.com  

2  Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt Giám đốc 0915159858 Pmduyettq@gmail.com 

3  Sở Giáo dục và đào tạo Vũ Đình Hưng Giám đốc 0989.285.789 vdhung@tuyenquang.edu.vn 

4  Sở  Xây dựng Phạm Quốc Chương Giám đốc 0912037383 phamquocchuongubnd@gmail.com 

5  Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hiến Phó Giám đốc 0913 532 998 nvhientttt@tuyenquang.gov.vn 

6  Sở Công Thương Hoàng Anh Cương Giám đốc 0912.698.051 acuongttqh@mail.com 

7  Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đại Thành Giám đốc 0912.457.188 ndthanhgdkhcn@tuyenquang.gov.vn. 

mailto:nguyenvanviethu@gmail.com
mailto:conghamtq@gmail.com
mailto:Nguyenxuanhung1102@gmail.com
mailto:Maihoan.snntq@gmail.com
mailto:tnhantq@gmail.com
mailto:Pmduyettq@gmail.com
mailto:vdhung@tuyenquang.edu.vn
mailto:phamquocchuongubnd@gmail.com
mailto:nvhientttt@tuyenquang.gov.vn
mailto:acuongttqh@mail.com
mailto:ndthanhgdkhcn@tuyenquang.gov.vn
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8  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Âu Thị Mai Giám đốc 0973216016 aumaivhtq@gmail.com 

Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 0912180978 hoasvhtq@gmail.com  

Trần Thị Hiếu 
Chánh Văn 

phòng 
0915952707 tranhieutq@gmail.com  

9  Sở Giao thông vận tải Nguyễn Việt Lâm Giám đốc 0982267868 vietlam.giaothong@gmail.com 

10  Sở Ngoại vụ Vũ Thị Minh  Hạnh Giám đốc 0917625952 vuhanh.dfa@tuyenquang.gov.vn 

11  Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thị Thái Hà Phó Giám đốc 0948946999 dtthastctuyenquang@gmail.com 

12  Sở Nội vụ Vũ Ngọc Khánh Phó Giám đốc 0915695688 vnkhanh.snv@tuyenquang.gov.vn 

13  Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Khánh  Thị  Xuyến 
Chánh Thanh 

tra 
0915109886 ktxuyenttr@tuyenquang.gov.vn 

14  Sở Tài chính Trần Ngọc Thủy Phó Giám đốc 0946636888 tnthuy_ld_stc@tuyenquang.gov.vn 

15  Sở Y tế La Đăng Tái Phó Giám đốc 0912830827 ladangtaiyt@gmail.com 

16  Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược Giám đốc 02073822831 ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn 

17  Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 

Trương Thế Hùng Cục Trưởng 0912504170 tthungtqu@gdt.gov.vn  

Hoàng Thanh Phong 
Phó Cục 

trưởng 
0912504067 Htphong.tqu@gdt.gov.vn  

18  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 
Trịnh Ngọc Tuấn Giám đốc 0912279962  

mailto:aumaivhtq@gmail.com
mailto:hoasvhtq@gmail.com
mailto:tranhieutq@gmail.com
mailto:vietlam.giaothong@gmail.com
mailto:vuhanh.dfa@tuyenquang.gov.vn
mailto:dtthastctuyenquang@gmail.com
mailto:vnkhanh.snv@tuyenquang.gov.vn
mailto:ktxuyenttr@tuyenquang.gov.vn
mailto:tnthuy_ld_stc@tuyenquang.gov.vn
mailto:ladangtaiyt@gmail.com
mailto:ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn
mailto:tthungtqu@gdt.gov.vn
mailto:Htphong.tqu@gdt.gov.vn
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19  

Ban Quản lý dự án ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Lê Hải Hùng Giám đốc 0913019417 haihungtq@gmail.com 

20  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnhTuyên Quang 

Nguyễn Ngọc Trí Giám đốc 0989.535.888 tritq69@gmail.com  

21  
Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện 

Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Định Giám đốc 
0945838767 

02073812583 
bandidantdc@tuyenquang.gov.vn 

dinhxdtq@gmail.com 

Lê Thanh Nam Phó Giám đốc 
0913250878 

02073922152 

bandidantdc@tuyenquang.gov.vn  

namthanhlee@gmail.com  

22  Ban Quản lý các khu công nghiệp Trần Đức Thuận Trưởng ban 0945.533.456 tdthuan.bqlckcn@tuyenquang.gov.vn 

23  
Ban điều phối các dự án vốn nước 

ngoài 
Vũ Thị Phượng Phó Giám đốc 0912099354  

24  
Ban QLDA ĐTXD các công trình 

giao thông Tuyên Quang 
Nguyễn Thiện Tuyên Giám đốc 0912250599 Nttuyen.qldagt@tuyenquang.gov.vn  

25  Ban Dân tộc Ma Quang  Hiếu Trưởng ban 0974504888 mqhieu@tuyenquang.edu.vn 

26  Trung tâm xúc tiến đầu tư Nguyễn Tiến Hưng Giám đốc 0913250249 Nguyentienhung.ubnd@gmail.com.vn 

27  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Hùng Dũng Chủ tịch 0914478033 dungbtgtq@gmail.com  

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn 

Thành phố Tuyên Quang     

28  UBND thành phố Tuyên Quang Trần Viết Cương Chủ tịch  0976 956 999  

mailto:haihungtq@gmail.com
mailto:tritq69@gmail.com
mailto:bandidantdc@tuyenquang.gov.vn
mailto:dinhxdtq@gmail.com
mailto:bandidantdc@tuyenquang.gov.vn
mailto:namthanhlee@gmail.com
mailto:tdthuan.bqlckcn@tuyenquang.gov.vn
mailto:Nttuyen.qldagt@tuyenquang.gov.vn
mailto:mqhieu@tuyenquang.edu.vn
mailto:Nguyentienhung.ubnd@gmail.com.vn
mailto:dungbtgtq@gmail.com
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Vũ Trọng Huấn 
Chánh Văn 

phòng 
0981282827  

Huyện Lâm Bình     

29  UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Thành Trung 

Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

0912801994 trungbtgtq@gmail.com  

30  UBND  xã Thượng Lâm Ma Công Khâm 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND  

0394974010 macongkham@gmail.com  

31  UBND xã Phúc Sơn Ma Thị Lý Phó Chủ tịch 0963726082 mathily1282@gmail.com  

32  UBND xã Xuân Lập Giàng  Xuân  Dính Chủ tịch   0332909533 giangxuandinhxl@gmail.com  

33  UBND xã Bình An Ma Công Thành Chủ tịch  0397134268 macongthanhba@gmail.com  

34  UBND  xã  Khuôn Hà Chẩu Văn Toan Chủ tịch  0985282111 chautoankh123@gmail.com  

35  UBND  xã  Phúc Yên Chẩu Văn Đội Chủ tịch  0368211168 ctxapy@gmail.com  

36  UBND xã Hồng Quang Phù  Đức  Lâm Chủ tịch  0968838111  

37  UBND Thị trấn Lăng Can Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch  0973780268 tuannguyenlb@gmail.com  

38  UBND xã Thổ Bình Chẩu Văn Học Chủ tịch 0336688686 ahoc88@gmail.com  

39  UBND xã  Minh Quang Ma Đức Chiến Chủ tịch 0387281978 maducchienmq@gmail.com  

Huyện Yên Sơn      

40  UBND huyện Yên Sơn Lê Quang Toàn Phó Chủ tịch 0913933996  

mailto:trungbtgtq@gmail.com
mailto:macongkham@gmail.com
mailto:mathily1282@gmail.com
mailto:giangxuandinhxl@gmail.com
mailto:macongthanhba@gmail.com
mailto:chautoankh123@gmail.com
mailto:ctxapy@gmail.com
mailto:tuannguyenlb@gmail.com
mailto:ahoc88@gmail.com
mailto:maducchienmq@gmail.com
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41  UBND thị trấn Yên Sơn Hoàng Trung Thông Chủ tịch 0988671573 thongthangquan@gmail.com 

42  UBND xã Phúc Ninh Vũ Thành Trung Chủ tịch 0972518389 vuthanhtrungubpn@gmail.com  

43  UBND xã Tân Tiến Lý Minh Hiếu Chủ tịch 0985126007 hieucttantien@gmail.com  

44  UBND xã Nhữ Khê Trần Văn Tuyên Chủ tịch 0984632078  

45  UBND  xã Nhữ Hán Trần Văn Dự Chủ tịch 0978478966 ubndxanhuhan@gmail.com 

46  UBND xã Kiến Thiết Lê Thế Hưng Phó Chủ tịch 0396484413 lehungubkt@gmail.com 

47  UBND xã Công Đa Lương Công Trình Chủ tịch 0856153688 trinhubndcdystq@gmail.com 

48  UBND xã Chân Sơn Nguyễn Quốc Vĩnh Phó Chủ tịch 0355477948  

49  UBND xã  Quý Quân Bàn Văn Bình Chủ tịch 0976313268 banbinhquyquan@gmail.com 

50  UBND xã  Hoàng  Khai Trần Văn Hoàng Chủ tịch 0967450019 hoanghaidang1420@gmail.com 

51  UBND xã Đạo Viện Trần Văn Cương Chủ tịch 985655023 trancuongdvtq@gmail.com 

52  UBND xã  Đạo Viện Hứa Ngọc Kha Phó Chủ tịch 0974584979 huakhavp@gmail.com 

53  UBND xã Đạo Viện Đinh Thanh Tuyền Phó Chủ tịch 0961466866 dinhtuyendv1987@gmail.com 

54  UBND xã Kim Quan Trọng Văn Vĩnh Chủ tịch 0332269998 trongvinh79@gmail.com 

55  UBND xã Trung Minh Lý Thị Thu Hằng Chủ tịch 0984941259 lyphuonganh2009@gmail.com 

mailto:thongthangquan@gmail.com
mailto:vuthanhtrungubpn@gmail.com
mailto:hieucttantien@gmail.com
mailto:ubndxanhuhan@gmail.com
mailto:lehungubkt@gmail.com
mailto:trinhubndcdystq@gmail.com
mailto:banbinhquyquan@gmail.com
mailto:hoanghaidang1420@gmail.com
mailto:trancuongdvtq@gmail.com
mailto:huakhavp@gmail.com
mailto:dinhtuyendv1987@gmail.com
mailto:trongvinh79@gmail.com
mailto:lyphuonganh2009@gmail.com
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56  UBND xã Phú Thịnh Tạ Xuân Trình Chủ tịch 0376291977 tatrinhpt@gmail.com 

57  UBND xã Trung Sơn Ma Thế Mạnh Chủ tịch 0984593667 manhts79@gmail.com 

58  UBND xã  Đội Bình Trần Công Định Chủ tịch 0983331259 dinhtran@gmail.com 

59  UBND xã Lực Hành Hoàng Văn Kế Chủ tịch 0965810279 keluchanh@gmail.com 

60  UBND xã Trung Môn Nguyễn Việt Dũng Phó Chủ tịch 0912745623 vietdung992@gmail.com 

61  UBND xã Hùng Lợi Bàn Văn Thân Chủ tịch 0388669932 thanmtts@gmail.com 

62  UBND xã Lang Quán Nguyễn Văn Bình Chủ tịch 0973355338 nguyenbinhtm@gmail.com 

63  UBND xã Tiến Bộ Vũ Quang Đảm Chủ tịch 0982748064 damtienbo@gmail.com 

64  UBND xã Trung Trực Hoàng Kim Hiếu Chủ tịch 0359499258 hoangkimhieu630@gmail.com 

65  UBND xã Thái Bình Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch 0382371980 manhdung.ubndtb@gmail.com 

66  UBND xã Tứ Quận Hà Xuân Tiệp Chủ tịch 0977954178 tiepqstq@gmail.com 

67  UBND xã Mỹ Bằng Ngô Đức Tuyên Phó Chủ tịch 0914170596  

68  UBND xã Chiêu Yên Mông Thanh Vấn Chủ tịch 0977314865  

mailto:tatrinhpt@gmail.com
mailto:manhts79@gmail.com
mailto:dinhtran@gmail.com
mailto:keluchanh@gmail.com
mailto:vietdung992@gmail.com
mailto:thanmtts@gmail.com
mailto:nguyenbinhtm@gmail.com
mailto:damtienbo@gmail.com
mailto:hoangkimhieu630@gmail.com
mailto:manhdung.ubndtb@gmail.com
mailto:tiepqstq@gmail.com
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69  UBND xã Tân Long Hoàng Thị Hằng Phó Chủ tịch 0972622367 hangtanlong@gmail.com 

70  UBND xã Xuân Vân Lê Hồng Việt Chủ tịch 0983125478 banphapchehdndys@gmail.com 

Huyện Sơn Dương     

71  UBND huyện Sơn Dương Giang Tuấn Anh Chủ tịch 0945037370 tuananh.thtq@gmail.com 

72  Phòng Văn hóa Thông tin Hà Thị Thúy Dịu 
Phó Trưởng 

Phòng 
0978495839 httdiu.sd@tuyenquang.gov.vn  

73  UBND thị trấn Sơn Dương 

Lại Minh Hồng Chủ tịch 0984961186 lmhong.sonduong.sd@tuyenquang.gov.vn  

Khuất Trần Trung 

Bí thư đoàn 

kiêm Công 

chức VHXH 

0912936616 bdmkhuattrantrung@gmail.com  

74  UBND xã Trung Yên 

Ma Văn Tụ Chủ tịch 0971587829 mvtu.trungyen.sd@tuyenquang.gov.vn  

Đặng Thu Hiền 
Công chức 

VHXH 
0374552716 vhtrungyen@gmail.com  

75  UBND xã Minh Thanh 

Nguyễn Ngọc Chinh Chủ tịch 0965669868 nnchinh.minhthanh.sd@tuyenquang.gov.vn  

Lê Thị Phương 

Huyền 
Công chức 

VHXH 
0373765335 ltphuyen.minhthanh.sd@tuyenquang.gov.vn  

76  UBND xã Tân Trào 

Hoàng Đức Soài 
Chủ tịch 

0975343508 hdsoai.tantrao.sd@tuyenquang.gov.vn  

Trương Văn Bằng 
Công chức 

VHXH 
0962048862 tvbang.tantrao.sd@tuyenquang.gov.vn  

mailto:hangtanlong@gmail.com
mailto:banphapchehdndys@gmail.com
mailto:tuananh.thtq@gmail.com
mailto:httdiu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:lmhong.sonduong.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:bdmkhuattrantrung@gmail.com
mailto:mvtu.trungyen.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:vhtrungyen@gmail.com
mailto:nnchinh.minhthanh.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:ltphuyen.minhthanh.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:hdsoai.tantrao.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:tvbang.tantrao.sd@tuyenquang.gov.vn
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77  UBND xã Vĩnh Lợi 

Nguyễn Đức Tính 
Chủ tịch 

0977445691 ndtinh.vinhloi.sd@tuyenquang.gov.vn  

Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Công chức 

VHXH 
0978090114 ntthuong.vinhloi@tuyenquang.gov.vn  

78  UBND xã Thượng Ấm 

Trần Văn Thắng Chủ tịch 
0982649917 

tvthang.thuongam.sd@tuyenquang.gov.vn  

Phan Thị Nhung 
Công chức 

VHXH 
0974627115 nhungvpubnd@gmail.com  

79  UBND xã Bình Yên 

Vương Ngọc Vản Chủ tịch 0989032474 vnvan.binhyen.sd@tuyenquang.gov.vn  

Trần Thị Xuân 
Công chức 

VHXH 
0968521383 tranxuanby@gmail.com  

80  UBND xã Lương Thiện 

Lưu Văn Lương Chủ tịch 0987367656 luongbinhyen2013@gmail.com 

Nông Văn Thuật 
Công chức 

VHXH 
0987734548 Nongthuatlt78@gmail.com  

81  UBND xã Tú Thịnh 

Phạm Quý Cảo Chủ tịch 0984 897 879 pqcao.tuthinh.sd@tuyenquang.gov.vn  

Ma Thị Bích Phượng 
Công chức 

VHXH 
0866045550 bichphuoongvhtt@gmail.com  

82  UBND xã Cấp Tiến 

Nguyễn Hoàng Giang 
Chủ tịch 

0967034248 nhgiang.captien.sd@tuyenquang.gov.vn  

Nguyễn Quang 

Thanh 
Công chức 

VHXH 
0989533516 nqthanh.captien.sd@tuyenquang.gov.vn  

83  UBND xã Hợp Thành Hoàng Thế Mạnh      Chủ tịch 0385905683 htmanh.hopthanh.sd@tuyenquang.gov.vn 

mailto:ndtinh.vinhloi.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:ntthuong.vinhloi@tuyenquang.gov.vn
mailto:tvthang.thuongam.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nhungvpubnd@gmail.com
mailto:vnvan.binhyen.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:tranxuanby@gmail.com
mailto:luongbinhyen2013@gmail.com
mailto:Nongthuatlt78@gmail.com
mailto:pqcao.tuthinh.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:bichphuoongvhtt@gmail.com
mailto:nhgiang.captien.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nqthanh.captien.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:htmanh.hopthanh.sd@tuyenquang.gov.vn
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Trịnh Ngọc Thành 
Công chức 

VHXH 
0987490886 Thanhsonduong1986@gmail.com  

84  UBND xã Phúc Ứng 

Dương Xuân Tuấn Chủ tịch 0335168889 dxtuan.phucung.sd@tuyenquang.gov.vn  

Hoàng Thị Thoan 
Công chức 

VHXH 
09968905974 Hoangthoan1622@gmail.com  

85  UBND xã Đông Thọ 

Âu Văn Tá Chủ tịch 0978826536 avta.dongtho.sd@tuyenquang.gov.vn  

Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Công chức 

VHXH 
0384622666 Nththam.dongtho.sd@tuyenquang.gov.vn  

86  UBND xã Kháng Nhật 

Trần Đình Hạnh Chủ tịch 0387374568 tdhanh.khangnhat.sd@tuyenquang.gov.vn 

Trương Thị Nhung 
Công chức 

VHXH 
0972111560 ttnhung.khangnhat.sd@tuyenquang.gov.vn  

87  UBND xã Hợp Hòa 

Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch 0978934943 nvloi.thienke.sd@tuyenquang.gov.vn   

Nguyễn Văn Điệp 
Công chức 

VHXH 
0966150877 nvdiep.hophoa.sd@tuyenquang.gov.vn  

88  UBND xã Quyết Thắng 

Âu Văn Luận Chủ tịch 0387376411 avluan.quyetthang.sd@tuyenquang.gov.vn  

Nguyễn Trọng Thư 
Công chức 

VHXH 
0979912206 ntthu.quyetthang.sd@tuyenquang.gov.vn  

89  UBND xã Đồng Quý 

Vi Xuân Hồ Chủ tịch 0985016177 vxho.dongquy.sd@tuyuenquang.gov.vn  

Sầm Kim Thịnh 
Công chức 

VHXH 
0979654209 thinhubdq@gmail.com  

mailto:Thanhsonduong1986@gmail.com
mailto:dxtuan.phucung.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Hoangthoan1622@gmail.com
mailto:avta.dongtho.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Nththam.dongtho.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:tdhanh.khangnhat.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:ttnhung.khangnhat.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nvloi.thienke.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nvdiep.hophoa.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:avluan.quyetthang.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:ntthu.quyetthang.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:vxho.dongquy.sd@tuyuenquang.gov.vn
mailto:thinhubdq@gmail.com
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90  UBND xã Tân Thanh 

Phùng Ngọc Vinh Chủ tịch 0962000062 pnvinh.tanthanh.sd@tuyenquang.gov.vn  

Nguyễn Khắc Hòa 
Công chức 

VHXH 
0989020972 nkhoa.tanthanh.sd@tuyenquang.gov.vn  

91  UBND xã Vân Sơn 

Nguyễn Thị Hạnh Chủ tịch 0919 408 523 nthanh.vanson.sd@tuyenquang.gov.vn  

Quách Văn Đại 
Công chức 

VHXH 
0376118979 qvdai.vanson.sd@tuyyenquang.gov.vn  

92  UBND xã Văn Phú 

Bùi Xuân Lượng Chủ tịch 0347.731.538 bxluongvanphu.sd@tuyenquang.gov.vn    

Âu Thị Thu Hà 
Công chức 

VHXH 
0378285679 Authuhavanphu.sd@tuyenquang.gov.vn  

93  

UBND xã Chi Thiết 

Nguyễn Hồng Điệp Chủ tịch 0982380063 nhdiep.dongloi.sd@tuyenquang.gov.vn   

94  Phùng Xuân Lai 
Công chức 

VHXH 
0984597324 Pxlai.chithiet@tuyenquang.gov.vn  

95  UBND xã Đông Lợi 

Hoàng Văn Tập Chủ tịch 0382.696.839 hoangtap12345@gmail.com 

Đỗ Thị Thanh Ngoan 
Công chức 

VHXH 
0988366282 dttngoan.dongloi.sd@tuyenquang.gov.vn  

96  UBND xã Thiện Kế 

Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch 0988481670 nvhieu.hophoa.sd@tuyenquang.gov.vn  

Vũ Văn Quyết 
Công chức 

VHXH 
0982649180 Vvquyet.thienke.sd@tuyenquang.gov.vn  

97  UBND xã Hồng Lạc Đỗ Xuân Trường Chủ tịch 0966232819 dxtruong.truongsinh.sd@tuyenquang.gov.vn   

mailto:pnvinh.tanthanh.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nkhoa.tanthanh.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nthanh.vanson.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:qvdai.vanson.sd@tuyyenquang.gov.vn
mailto:bxluongvanphu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Authuhavanphu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nhdiep.dongloi.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Pxlai.chithiet@tuyenquang.gov.vn
mailto:hoangtap12345@gmail.com
mailto:dttngoan.dongloi.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nvhieu.hophoa.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Vvquyet.thienke.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:dxtruong.truongsinh.sd@tuyenquang.gov.vn


11 

 

 

Vũ Văn Quyết Phó Chủ tịch 0982647829 Vvquyet.honglac.sd@tuyenquang.gov.vn  

98  UBND xã Phú Lương 

Hầu Quang Huy 
Chủ tịch 

0978854205 hqhuy.phuluong.sd@tuyenquang.gov.vn 

Tô Thị Lịch 
Công chức 

VHXH 
0987057765 ttlich.phuluong.sd@tuyenquang.gov.vn  

99  UBND xã Ninh Lai 

Hoàng Khánh Linh Chủ tịch 0984732397 hklinh.ninhlai.sd@tuyenquang.gov.vn 

Phạm Xuân Hồng 
Công chức 

VHXH 
0963992569 Hongninhlai68@gmai.com  

100  UBND xã Đại Phú 

Trần Mạnh Tâm    Chủ tịch 0389.326.519 tmtam.sonnam.sd@tuyenquang.gov.vn 

Nguyễn Anh Hùng 
Công chức 

VHXH 
0346407777 nahung.daiphu.sd@tuyenquang.gov.vn  

101  UBND xã Sơn Nam 

Trần Hạnh Chủ tịch 0976.910964 thanh.daiphu.sd@tuyenquang.gov.vn 

Lê Thị Hoa 
Công chức 

VHXH 
0989947280 Lthoa.sonnam.sd@tuyenquang.gov.vn  

102  UBND xã Hào Phú 

Trần Việt Bắc Chủ tịch 0989.341.755 tvbac.haophu.sd@tuyenquang.gov.vn 

Vũ Thị Hoa 
Công chức 

VHXH 
0979243358 vthoa.haophu.sd@tuyenquang.gov.vn  

103  UBND xã Tam Đa 

Nguyễn Tiến Mạnh Phó Chủ tịch 0985090563 manhhoanghai@gmail.com  

Nguyễn Bá Sơn 
Công chức 

VHXH 
0978992846 Nbson.tamda.sd@tuyenquang.gov.vn  

mailto:Vvquyet.honglac.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:hqhuy.phuluong.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:ttlich.phuluong.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:hklinh.ninhlai.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Hongninhlai68@gmai.com
mailto:tmtam.sonnam.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:nahung.daiphu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:thanh.daiphu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:Lthoa.sonnam.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:tvbac.haophu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:vthoa.haophu.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:manhhoanghai@gmail.com
mailto:Nbson.tamda.sd@tuyenquang.gov.vn
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104  UBND xã Trường Sinh 

Nguyễn Xuân Hiển Chủ tịch 0985.928.384 nxhien.honglac.sd@tuyenquang.gov.vn   

Hoàng Thu Hạnh 
Công chức 

VHXH 
0974279206 phunulamxuyen@gmail.com  

Huyện Chiêm Hóa     

105  UBND huyện Chiêm Hóa 

Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch 0988232232 ntdung232@gmail.com  

Hà Thị Minh Quang Phó Chủ tịch 0975820850 quangldch2014@gmail.com  

Vũ Đình Tân Phó Chủ tịch  0912678300 tanvdtq@gmail.com  

Huyện Na Hang     

106  UBND huyện Na Hang Ma Quý Đôn Phó Chủ tịch 0912760215 Donktht.nh@gmail.com  

Huyện Hàm Yên     

107  UBND huyện Hàm Yên Đỗ  Đức Chiến Chủ tịch 0912600293 ddchienvp.hy@tuyenquang.gov.vn  

108  UBND xã Yên Thuận Ma Văn Tiến Chủ tịch 0946246008 mvtienyt.hy@tuyenquang.gov.vn  

109  UBND xã Bạch Xa La Văn Hạnh Chủ tịch 0984597622 lvhanhbx.hy@tuyenquang.gov.vn  

110  UBND xã Minh Khương Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch 0973523666 nvdatmk.hy@tuyenquang.gov.vn  

mailto:nxhien.honglac.sd@tuyenquang.gov.vn
mailto:phunulamxuyen@gmail.com
mailto:ntdung232@gmail.com
mailto:quangldch2014@gmail.com
mailto:tanvdtq@gmail.com
mailto:Donktht.nh@gmail.com
mailto:ddchienvp.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:mvtienyt.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:lvhanhbx.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:nvdatmk.hy@tuyenquang.gov.vn
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111  UBND xã Minh Dân Nguyễn Bá Lệ Chủ tịch 0852722999 Nblemd.hy@tuyenquang.gov.vn  

112  UBND xã Phù Lưu Ma Văn Huy Chủ tịch 0984735799 Mvhuypl.hy@tuyenquang.gov.vn  

113  UBND xã Tân Thành Đỗ Hữu Ngọc Chủ tịch  0916125016 Dhngoctt.hy@tuyenquang.gov.vn  

114  UBND xã Bình Xa Nông Văn Việt Chủ tịch 0973715783 Nvvietbx.hy@tuyenquang.gov.vn  

115  UBND xã Minh Hương Triệu Văn Bình Chủ tịch 0869353299 tvbinhmh.hy@tuyenquang.gov.vn  

116  UBND xã Yên Lâm  Vũ Văn Thịnh Chủ tịch 0338906666 vvthinhyl.hy@tuyenquang.gov.vn  

117  UBND xã Yên Phú Vũ Văn Sỹ Chủ tịch 0912268529 vvsyyp.hy@tuyenquang.gov.vn  

118  UBND thị trấn Tân Yên  Nguyễn Hữu Hồng  Chủ tịch 0915569629 Nhhongbc.hy@tuyenquang.gov.vn  

119  UBND xã Nhân Mục Đinh Hồng Phi Chủ tịch 0948939660 dhphi.nhanmuc.hy@tuyenquang.gov.vn  

120  UBND xã Bằng Cốc Vũ Văn Quang Chủ tịch 0915696639 vvquangbc.hy@tuyenquang.gov.vn  

121  UBND xã Thành Long Nguyễn Thị Tám Chủ tịch 09848042928 nttamtl.hy@tuyenquang.gov.vn  

122  UBND xã Thái Sơn Bùi Mạnh Hùng Chủ tịch 0987281498 Bmhungts.hy@tuyenquang.gov.vn  

123  UBND xã Thái Hòa Tống Huy Thật Chủ tịch 0949800555 Ththatvp.hy@tuyenquang.gov.vn  

mailto:Nblemd.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Mvhuypl.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Dhngoctt.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Nvvietbx.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:tvbinhmh.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:vvthinhyl.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:vvsyyp.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Nhhongbc.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:dhphi.nhanmuc.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:vvquangbc.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:nttamtl.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Bmhungts.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Ththatvp.hy@tuyenquang.gov.vn
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124  UBND xã Đức Ninh Hà Xuân Khanh Chủ tịch 0986458467 Hxkhanhdn.hy@tuyenquang.gov.vn  

125  UBND xã Hùng Đức Hà Xuân Trường Chủ tịch 0947252686 Hxtruonghd.hy@tuyenquang.gov.vn  

 

 

mailto:Hxkhanhdn.hy@tuyenquang.gov.vn
mailto:Hxtruonghd.hy@tuyenquang.gov.vn
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